CHỦ ĐỀ 13: NHỮNG VẤN ĐỀ NÂNG CAO VỀ CLLX 
( DẠNG 1. KÍCH THÍCH DAO ĐỘNG BẰNG VA CHẠM
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( Va chạm mềm: Vật m chuyển động với vận tốc 
[image: image2.wmf]o
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 đến va chạm mềm với vật M đang đứng yên thì 
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(vận tốc của hệ ở VTCB)
Nếu sau va chạm hệ hai vật dao động điều hòa thì
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( Va chạm đàn hồi xuyên tâm: Vật m chuyển động với vận tốc 
[image: image5.wmf]o

v

 đến va chạm đàn hồi xuyên tâm vào vật M đang đứng yên thì ngay sau va chạm vận tốc của vật m và M lần lượt là v và V:
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(V là vận tốc của M ở VTCB)
Nếu m = M thì sau va chạm 2 vật trao đổi vận tốc cho nhau

Nếu sau va chạm M dao động điều hòa thì 
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Chú ý: Nếu va chạm theo phương thẳng đứng thì tốc độ của m ngay trước va chạm:
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+) Nếu là va chạm đàn hồi thì VTCB không thay đổi. Ta có 
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với V là vận tốc của M ở VTCB 
[image: image10.wmf]VV
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+) Nếu là va chạm mềm thì VTCB mới thấp hơn VTCB cũ một đoạn 
[image: image11.wmf]o
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và vận tốc của hệ sau va chạm: 
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 (vận tốc của vật ở cách VTCB mới một đoạn 
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Biên độ sau va chạm: 
[image: image14.wmf]2

2

2

o

V

Ax

w

=+

 với 
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+) Nếu vật khối lượng m1 và m2 đều chuyển động trong mặt phẳng nằm ngang đến va chạm trực diện với nhau. Vận tốc ban đầu của các vật lần lượt là 
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, vận tốc ngay sau va chạm của các vật là 
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. Áp dụng định luật bảo toàn động lượng cho hệ 2 vật trước và ngay sau va chạm: 
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Do va chạm hoàn toàn đàn hồi nên năng lượng được bảo toàn:
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(2)
Vì các véc tơ có cùng phương nên ta chuyển phương trình véc tơ thành phương trình vô hướng 
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và biến đổi phương trình này thành: 
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Biến đổi (2) thành: 
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Chia (2’) cho (1’) ta có:
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Nhân hai vế của phương trình này với m1 ta có:  
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(3)
Cộng (3) với (1’) ta tìm được vận tốc của vật thứ hai sau va chạm:
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(a)
Ta nhận thấy vai trò của hai quả cầu m1 và m2 hoàn toàn tương đương nhau nên trong công thức trên ta chỉ việc tráo các chỉ số 1 và 2 cho nhau thì ta tìm được vận tốc của quả cầu thứ nhất sau va chạm:
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(b)
	Ví dụ 1: Lò xo có khối lượng không đáng kể, độ cứng k = 30 N/m. Vật M = 200g có thể trượt không ma sát trên mặt phẳng nằm ngang. Hệ đang ở trạng thái cân bằng, dùng một vật m = 100g bắn vào M theo phương nằm ngang với vận tốc v0 = 3m/s. Sau va chạm hai vật dính vào nhau, làm cho lò xo nén và cùng dao động điều hòa. Chọn gốc thời gian là ngay lúc sau va chạm, thời điểm lần thứ 2013 lò xo dãn 3 cm là
A. 316,32s
B. 316,07s
C. 632,43s
D. 632,97s


Lời giải
Vận tốc hệ vật sau va chạm (va chạm mềm): 
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Tần số góc lúc này:
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Biên độ của hệ sau va chạm:
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Ta có 
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 là thời điểm đầu tiên lò xo dãn 3cm kể từ khi dao động.
Vẽ đường tròn lượng giác ta có được
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Chọn C
	Ví dụ 2: Lò xo có khối lượng không đáng kể, độ cứng k = 60 N/m. Vật M = 600g có thể trượt không ma sát trên mặt phẳng nằm ngang. Hệ đang ở trạng thái cân bằng, dùng một vật m = 200g bắn vào M theo phương nằm ngang với vận tốc 
[image: image36.wmf]2/
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. Biết quá trình va chạm hoàn toàn đàn hồi. Sau va chạm vật M dao động điều hòa theo phương ngang. Tính biên độ dao động của M sau va chạm bằng
A. 6 cm
B. 10 cm
C. 8 cm
D. 8,8 cm


Lời giải
Vận tốc vật M sau va chạm (va chạm đàn hồi): 
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Tần số góc: 
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Biên độ của hệ sau va chạm: 
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. Chọn B
	Ví dụ 3: Một con lắc đơn đang dao động điều hòa với cơ năng W. Khi vật dao động đi qua vị trí cân bằng nó va chạm với vật nhỏ có khối lượng bằng nó đang nằm yên ở đó. Sau va chạm hai vật dính vào nhau và cùng dao động điều hòa với cơ năng 
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. Chọn kết luận đúng
A. 
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C. 
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D. 
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Lời giải
Tốc độ con lắc đơn tại VTCB là: 
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Năng lượng con lắc đơn: 
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Bảo toàn động lượng: 
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Năng lượng của hệ vật là: 
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. Chọn D
	Ví dụ 4: Một con lắc lò xo đặt nằm ngang, vật có khối lượng m dao động điều hòa với biên độ A. Khi vật đến vị trí có thế năng bằng 3 lần động năng thì một vật nhỏ khác có cùng khối lượng m rơi thẳng đứng và dính chặt vào m. Khi đó hai vật tiếp tục dao động điều hòa với biên độ
A. 
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Lời giải
Cơ năng của con lắc:
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[image: image54.wmf]3

2

td

EExA

=Þ=±


Tại vị trí này vật có tốc độ 
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Sau va chạm con lắc mới tiếp tục dao động điều hòa với tần số góc
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Sau quá trình va chạm động lượng theo phương nằm ngang của hệ được bảo toàn:
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Biên độ dao động mới của con lắc:
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 Chọn B
	Ví dụ 5: Cho cơ hệ như hình vẽ, lò xo lý tưởng có độ cứng k = 100N/m được gắn chặt ở tường tại Q, vật M = 200g được gắn với lò xo bằng một mối hàn, vật M đang ở vị trí cân bằng thì vật m = 50g bay tới dưới vận tốc v0 = 2m/s va chạm mềm với vật M. Sau va chạm hai vật dính liền với nhau và dao động điều hòa. Bỏ qua ma sát giữa các vật với mặt phẳng ngang. Sau một thời gian dao động, mối hàn gắn giữa M và lò xo bị lỏng dần, ở thời điểm t hệ vật đang ở vị trí lực nén của lò xo vào Q cực đại. Biết rằng, kể từ thời điểm t mối hàn có thể chịu được một lực nén tùy ý nhưng chỉ chịu được một lực kéo tối đa là 1N. Sau khoảng thời gian ngắn nhất là bao nhiêu (tính từ thời điểm t) mối hàn sẽ bị bật ra
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Lời giải
Tần số góc của dao động 
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Định luật bảo toàn động lượng cho bài toán va chạm mềm
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Hệ hai vật này sẽ dao động với biên độ
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Lực đàn hồi cực đại tác dụng lên con lắc trong quá trình nó dao động
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Tại t, vật đang ở biên âm (khi đó lực nén tại Q sẽ cực đại)

Thời điểm M bị bật ra khi vật đang có li độ dương và Fdh = 1N

Từ hình vẽ ta tính được góc quét 
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. Chọn B

	Ví dụ 6: Một vật có khối lượng m = 100g được mắc vào một lò xo nhẹ có k = 100 N/m, đầu kia được nối với tường. Bỏ qua ma sát trong quá trình chuyển động. Đặt vật thứ hai có khối lượng m’ = 300g sát vật m và đưa hệ về vị trí lò xo nén 4cm sau đó buông nhẹ. Tính khoảng cách giữa hai vật khi hai vật chuyển động ngược chiều nhau lần đầu tiên.
A. 10,28 cm
B. 5,14 cm
C. 1,14 cm
D. 2,28 cm


Lời giải
Lúc đầu cả hai vật dao động với biên độ A = 4cm và 
[image: image69.wmf]5/
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Đến VTCB hai vật tách nhau, m dao động điều hòa với
[image: image70.wmf]10/
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Vật m’ chuyển động thẳng đều với vận tốc
[image: image72.wmf]max
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Thời gian từ khi hai vật tách nhau đến khi hai vật chuyển động ngược chiều nhau lần đầu tiên là
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Khoảng cách giữa hai vật là
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. Chọn C
	Ví dụ 7: Con lắc lò xo nằm ngang gồm lò xo có độ cứng k = 100 N/m gắn với vật m1 = 100g. Ban đầu vật m1 được lò xo giữ tại vị trí lò xo bị nén 4cm, đặt vật m2 = 300g tại vị trí cân bằng O của m​1. Buông nhẹ m1 để nó đến va chạm mềm với m2, hai vật dính vào nhau, coi các vật là chất điểm, bỏ qua mọi ma sát, lấy 
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. Quãng đường vật m1 đi được sau 2s kể từ khi buông m1 là
A. 40,58cm
B. 42,58cm
C. 38,58cm
D. 36,58cm


Lời giải
Chu kì lúc đầu của vật 
[image: image76.wmf]1
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. Khi vật đi đến VTCB thì mất khoảng thời gian 
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và quãng đường đi từ lúc đầu đến VTCB là S = A = 4 cm
Sau khi va chạm. Hệ vật dao động điều hòa với tần số góc
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Vận tốc của hệ vật sau khi va chạm 
[image: image79.wmf]1
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Biên độ của hệ vật là 
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Trong 1,95s [tách 
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] tiếp theo vật m1 đi được quãng đường là  
[image: image83.wmf]40-2
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Quãng đường vật m1 đi được sau 2s kể từ khi buông m1 là 
[image: image84.wmf]42,58
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. Chọn B
	Ví dụ 8: Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k và vật có khối lượng m1, dao động điều hòa trên mặt ngang. Khi li độ m1 là 2,5 cm thì vận tốc của nó là 
[image: image85.wmf]253/
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. Khi li độ là 
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thì vận tốc là 25 cm/s. Đúng lúc m1 qua vị trí cân bằng thì vật m2 cùng khối lượng chuyển động ngược chiều với vận tốc 1m/s đến va chạm đàn hồi xuyên tâm với m1. Chọn gốc thời gian là lúc va chạm, vào thời điểm mà tốc độ của m1 bằng 
[image: image87.wmf]3

lần tốc độ của m2 lần thứ nhất thì hai vật cách nhau bao nhiêu?
A. 13,9 cm
B. 7,6 cm
C. 
[image: image88.wmf]103
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D. 
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Lời giải
Sử dụng mối quan hệ x, v bất định với thời gian cho vật m1, được hệ phương trình:
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Va chạm tại vtcb nên ngay trước khi va chạm m1 có vận tốc
[image: image91.wmf]50/0,5/
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Chọn chiều dương là chiều của 
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. Vận tốc sau khi va chạm của 2 vật lần lượt là :
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[image: image94.wmf](
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Hai vật va chạm tại vị trí cân bằng. Sau va chạm vật 2 bật ngược lại và chuyển động đều với vận tốc 0,5 m/s

Vật 1 dao động điều hòa với vận tốc cực đại là v1 = 1m/s, với biên độ 
[image: image95.wmf]1
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Tốc độ của m1 bằng
[image: image96.wmf]3

 lần tốc độ của 
[image: image97.wmf]2
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m/s tại vị trí
[image: image98.wmf]2
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Thời gian từ lúc va chạm đến lần đầu tiên 
[image: image99.wmf]2
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là: 
[image: image100.wmf]22
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Quãng đường vật 2 đi được trong khoảng thời gian đó là:
[image: image101.wmf]0,5.
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Khoảng cách giữa hai vật lúc này là:
[image: image102.wmf]/2/1200,1/20,0767,6
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. Chọn B
	Ví dụ 9: Con lắc lò xo có độ cứng k = 200 N/m treo vật nặng khối lượng m1 = 1kg đang dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ A = 12,5 cm. Khi m1 xuống đến vị trí thấp nhất thì một vật nhỏ khối lượng m2 = 0,5 kg bay theo phương thẳng đứng tới cắm vào m1 với vận tốc 6m/s. Xác định biên độ dao động của hệ hai vật sau va chạm.
A. 20 cm
B. 24 cm
C. 18 cm
D. 22 cm


Lời giải
Vận tốc hệ vật sau va chạm (va chạm mềm):
[image: image103.wmf]22
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Ban đầu: 
[image: image104.wmf]1
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Sau va chạm: 
[image: image105.wmf](
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Vậy vị trí cân bằng mới bị dịch xuống 1 đoạn 2,5cm ( lúc bắt đầu va chạm vật có li độ 

x = 12,5 – 2,5 = 10 (cm)
Tần số góc lúc này: 
[image: image106.wmf](
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Biên độ của hệ sau va chạm: 
[image: image107.wmf](
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. Chọn A
	Ví dụ 10: Một quả cầu khối lượng M = 0,2 kg, gắn trên lò xo nhẹ thẳng đứng có độ cứng 20 N/m, đầu dưới của lò xo gắn với đế có khối lượng Md. Một vật nhỏ có khối lượng m = 0,1 kg rơi tự do từ độ cao h = 0,45m xuống va chạm đàn hồi với M. Lấy gia tốc trọng trường g = 10 m/s2. Sau va chạm vật M dao động điều hòa theo phương thẳng đứng trùng với trục của lò xo. Muốn để không bị nhấc lên thì Md không nhỏ hơn
A. 300g
B. 200g
C. 600g
D. 120g


[image: image539.png]+2
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Lời giải
Tốc độ của m ngay trước va chạm:

[image: image108.wmf]22.10.0,453/
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Tốc độ của M ngay sau va chạm: 
[image: image109.wmf]2
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Biên độ 
[image: image110.wmf]0,2
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Muốn Md không bị nhấc lên thì lực kéo cực đại của lò xo 
(khi vật ở vị trí cao nhất lò xo dãn cực đại 
[image: image111.wmf]o
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) không lớn hơn trọng lượng của Md:

[image: image112.wmf](

)

max

0,2

odd

kA

FkAkAMgMgMMkg

g

=-D=-£Þ³-=

l

. Chọn B
( DẠNG 2. BIÊN ĐỘ MỚI CỦA CON LẮC SAU BIẾN CỐ
Xét một con lắc lò xo, vị trí cân bằng là vị trí có tổng hợp lực bằng không:

[image: image113.wmf]00.
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Với
[image: image114.wmf]khac
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là tổng các lực tác dụng lên vật nặng trừ lực đàn hồi 
[image: image115.wmf]dh
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Để thay đổi vị trí cân bằng người ta có thể thêm hoặc bớt lực 
[image: image116.wmf]t
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 tác dụng vào vật:
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Đặt 
[image: image118.wmf].
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[image: image119.wmf]oo
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: VTCB của CLLX đã thay đổi
Như vậy. khi thêm hay bớt lực 
[image: image120.wmf]t
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 thì vị trí cân bằng thay đổi dịch chuyển theo hướng của lực 
[image: image121.wmf]t
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 đến vị trí mới cách vị trí cân bằng cũ một đoạn: 
[image: image122.wmf]t
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CLLX dao động quanh vị trí cân bằng của nó. Nếu vị trí cân bằng của nó thay đổi thì tính chất dao động của nó thay đổi.

Hướng làm giải quyết bài toán có vị trí cân bằng thay đổi: Xác định thời điểm thay đổi vtcb (thời điểm thêm hoặc bớt lực). Xét thời điểm ngay trước và ngay sau khi thay đổi vtcb:

	
	Ngay trước
	Ngay sau

	VTCB
	O
	O’

	Vận tốc
	v
	v'=v

	Li độ
	x (so với gốc O)
	
[image: image123.wmf]xxOO
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Với 
[image: image124.wmf]t
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	Tần số góc
	
[image: image125.wmf]w
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	Biên độ
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Chú ý:

+) Khi con lắc lò xo dao động điều hòa được đặt thêm hoặc lấy bớt gia trọng 
[image: image128.wmf]m
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 sẽ chịu thêm hoặc bớt đi tác dụng của trọng lực 
[image: image129.wmf].
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+) Khi con lắc dao động điều hòa tích điện đặt trong điện trường sẽ chịu thêm tác dụng của lực điện:
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+) Khi hệ quy chiếu chuyển động thẳng biến đổi đều với gia tốc 
[image: image131.wmf]a
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 thì vật dao động của con lắc sẽ chịu thêm một lực quán tính:
[image: image132.wmf]qt
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Thang máy đi lên, nhanh dần đều với gia tốc a: đi lên 
[image: image133.wmf]NDD
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Thang máy đi lên, chậm dần đều với gia tốc a: đi lên 
[image: image134.wmf]CDD
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Thang máy đi xuống, nhanh dần đều với gia tốc a: đi lên 
[image: image135.wmf]NDD
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Thang máy đi xuống, chậm dần đều với gia tốc a: đi lên 
[image: image136.wmf]CDD
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+) Nếu hệ quy chiếu quay đều với tốc độ 
[image: image137.wmf]w

 thì vật chịu thêm lực li tâm có hướng ra tâm và có độ lớn: 
[image: image138.wmf]2
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	Ví dụ 1: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng trùng với trục của lò xo với biên độ 4cm. Biết lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m và lấy gia tốc trọng trường g = 10 m/s2. Khi vật đến vị trí cao nhất, ta đặt nhẹ nhàng lên nó một gia trọng 
[image: image139.wmf]150
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thì cả hai cùng dao động điều hòa. Biên độ dao động sau khi đặt là
A. 2,5 cm
B. 2 cm
C. 5,5 cm
D. 7cm


Lời giải
Khi chưa đặt gia trọng, có 2 lực tác dụng vào vật là 
[image: image140.wmf];

dh

FP

uuurur

.
Sau khi đặt gia trọng, có 3 lực tác dụng vào vật: 
[image: image141.wmf];
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, vị trí cân bằng mới tại O’, O’ nằm dưới vtcb cũ O và cách O đoạn 
[image: image142.wmf]0,15.10
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Thời điểm đặt gia trọng lúc vật lên cao nhất 
[image: image143.wmf]4
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	Ngay trước
	Ngay sau

	O
	O’

	v=0
	v’=v=0

	x = -4cm
	x’ = x + OO’ = -4 – 1,5 = -5,5 cm


Do tại x’ có vận tốc v’ = 0 nên tại đó là biên dao động mới: 
[image: image144.wmf]5,5.
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. Chọn C
	Ví dụ 2: Hai vật A và B có cùng khối lượng 1 kg và có kích thước nhỏ được nối với nhau bởi sợi dây mảnh nhẹ dài 10 cm, hai vật được treo vào lò xo có độ cứng k = 100 N/m tại nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2, lấy 
[image: image145.wmf]2
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. Khi hệ vật và lò xo đang ở VTCB người ta đốt sợi dây nối hai vật và vật B sẽ rơi tự do còn vật A sẽ dao động điều hòa. Lần đầu tiên vật A lên đến vị trí cao nhất thì khoảng cách giữa hai vật bằng bao nhiêu? Biết rằng độ cao đủ lớn 
A. 70 cm
B. 50 cm
C. 80 cm
D. 20 cm


Lời giải
[image: image540.png]


Các lực tác dụng lên vật : 
[image: image146.wmf];
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Sau khi đốt sợi dây, các lực tác dụng vào vật là 
[image: image147.wmf];
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; Vị trí cân bằng mới tại O’, O’ nằm trên vtcb cũ O (do khối lượng của hệ vật giảm) và cách O đoạn:
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Thời điểm đốt dây là thời điểm hệ vật đứng yên tại vị trí cân bằng cũ (v=0) ( Tại đó li độ trong hệ dao động mới là x’= OO’=10 cm = A’

Khi A lên đến cao nhất tại biên âm 
[image: image149.wmf]10
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Thời gian từ lúc cắt dây đến khi lên cao nhất = thời gian vật B rơi 
[image: image150.wmf]2
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Li độ của B lúc cắt dây: 
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Quãng đường vật B rơi: 
[image: image152.wmf]2
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(Khoảng cách của A và B lúc A lên cao nhất là: 
[image: image153.wmf]80
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. Chọn C
	Ví dụ 3: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng 100g và lò xo có độ cứng 40N/m được đặt trên mặt phẳng ngang không ma sát. Vật nhỏ đang nằm yên ở vị trí cân bằng, tại t = 0, tác dụng lực F = 2N lên vật nhỏ (hình vẽ) cho con lắc dao động điều hòa đến thời điểm 
[image: image154.wmf]/3
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thì ngừng tác dụng lực F. Dao động điều hòa của con lắc sau khi không còn lực F tác dụng có giá trị biên độ gần giá trị nào nhất sau đây?


[image: image155.png]



A. 9 cm
B. 7 cm
C. 5 cm
D. 11 cm


Lời giải
Quá trình thêm lực: 
[image: image156.wmf](
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Vtcb dịch sang bên phải (do lực F kéo sang phải): 
[image: image157.wmf]5
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So với O’, vật có x’ = -5 cm. Do t = 0 có v = 0 => A’= 5cm

Tần số góc: 
[image: image158.wmf]20/
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Tách 
[image: image159.wmf](
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Quá trình bớt lực: 
[image: image160.wmf]3
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Ngừng tác dụng lực F thì vtcb của vật quay về O

	Ngay trước
	Ngay sau

	O’
	O

	
[image: image161.wmf](
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Biên độ dao động mới: 
[image: image165.wmf]2
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. Chọn A
	Ví dụ 4: Một con lắc lò xo nằm ngang một đầu gắn với điểm cố định, một đầu gắn với vật nặng M, lò xo có độ cứng k = 80N/m. Ban đầu vật đứng yên ở vị trí lò xo tự nhiên. Sau đó người ta tác dụng một ngoại lực không đổi F = 4N. Sau khi vật đi được quãng đường là 6,4 cm kể từ thời điểm tác dụng ngoại lực thì dừng tác dụng ngoại lực. Biên độ dao động của con lắc sau đó là
A. 7 cm
B. 8 cm
C. 9 cm
D. 10 cm


Lời giải
Cách 1: Ta làm tương tự như ví dụ 8.

Cách 2: Sử dụng phương pháp năng lượng:

Tại t = 0, cơ năng của vật W = 0

Cơ năng của hệ lúc sau khi ngừng tác dụng lực: 
[image: image166.wmf]2
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Có sự thay đổi năng lượng của hệ do lực 
[image: image167.wmf]F
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 đã sinh công
Áp dụng biến thiên cơ năng: 
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. Chọn B
	Ví dụ 5: Một lò xo nhẹ có độ cứng 100N/m, đầu trên gắn cố định đầu dưới treo quả cầu nhỏ có khối lượng m = 1kg sao cho vật có thể dao động không ma sát theo phương thẳng đứng trùng với trục của lò xo. Lúc đầu dùng bàn tay đỡ m để lò xo không biến dạng. Sau đó cho bàn tay chuyển động thẳng đứng xuống dưới nhanh dần đều với gia tốc 
[image: image170.wmf]2
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. Bỏ qua mọi ma sát. Lấy gia tốc trọng trường 
[image: image171.wmf](
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. Khi m rời khỏi tay nó dao động điều hòa. Biên độ dao động điều hòa là
A. 1,5 cm
B. 2 cm
C. 6 cm
D. 1,2 cm


Lời giải
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Tần số góc của con lắc m:

[image: image172.wmf]100
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Định luật II Newton cho vật m:


[image: image173.wmf]dh
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Theo chiều của gia tốc: 
[image: image174.wmf]dh
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Tại vị trí vật m rời khỏi bàn tay thì N = 0

Vậy độ dãn của lò xo khi đó là


[image: image175.wmf]1.101.2
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Vật và tay đã đi được một khoảng thời gian 
[image: image176.wmf]22.0,082
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Vận tốc của vật m ngay khi rời bàn tay sẽ là 
[image: image177.wmf]222002
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Sau khi rời khỏi bàn tay vật m sẽ dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng, tại vị trí này lò xo dãn một đoạn 
[image: image178.wmf]/0,110
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Biên độ dao động mới: 
[image: image179.wmf](
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. Chọn C
	Ví dụ 6: Một con lắc lò xo nằm ngang gồm vật nặng khối lượng 100g, tích điện 
[image: image180.wmf]6
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và lò xo có độ cứng k=10N/m. Khi vật đang ở vị trí cân bằng, người ta kích thích dao động bằng cách tạo ra một điện trường đều theo phương nằm ngang dọc theo trục của lò xo và có cường độ 
[image: image181.wmf]4
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trong khoảng thời gian 
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 rồi ngắt điện trường. Bỏ qua mọi ma sát. Tính năng lượng dao động của con lắc khi ngắt điện trường.
A. 0,25 mJ
B. 0,0375 J
C. 0,025 J
D. 0,0125J


Lời giải
Tần số dao động của con lắc 
[image: image183.wmf]10
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Độ biến dạng của lò xo tại vị trí cân bằng 
[image: image184.wmf]64
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Dưới tác dụng của điện trường con lắc dao động với biên độ 
[image: image185.wmf]o
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Sau khoảng thời gian 
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Sau khi ngắt điện trường con lắc dao động quanh vị trí cân bằng cũ với biên độ
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Năng lượng dao động của con lắc khi ngắt điện trường 
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Chọn A
	Ví dụ 7: Một con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng ngang gồm lò xo nhẹ có một đầu cố định, đầu kia gắn với vật nhỏ mang điện tích q. Chu kì dao động của con lắc là 2s. Ban đầu được giữ ở vị trí lò xo bị giãn rồi thả nhẹ cho vật dao động khi thấy đi được quãng đường S vật có tốc độ là 
[image: image190.wmf]62/
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. Ngay khi vật trở lại vị trí ban đầu, người ta đặt một điện trường đều vào không gian xung quanh con lắc. Điện trường có phương song song với trục lò xo, có chiều hướng từ đầu cố định của lò xo đến vật, có cường độ lúc đầu là E V/m và cứ sau 2s thì cường độ điện trường lại tăng thêm E V/m. Biết sau 4s kể từ khi có điện trường vật đột nhiên ngừng dao động một lúc rồi mới lại dao động tiếp và trong 4s đó vật đi được quãng đường 3S. Bỏ qua mọi ma sát, điểm nối vật, lò xo và mặt phẳng ngang cách điện. Hỏi S gần giá trị nào nhất sau đây? 
A. 12,2 cm
B. 10,5 cm
C. 9,4 cm
D. 6,1 cm


Lời giải

[image: image191.wmf]2/
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. Vị trí ban đầu giữ vật rồi thả là biên độ A
Độ biến dạng của lò xo tại vị trí cân bằng là 
[image: image192.wmf]o
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· 2s đầu từ lúc đặt điện trường, CLLX dao động với vị trí cân bằng mới O​1 sao cho 
[image: image193.wmf]1
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2s tiếp theo, dao động quanh vị trí cân bằng 
[image: image194.wmf](
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2s tiếp theo, dao động quanh vị trí cân bằng 
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Sau 4s tức sau 2T kể từ khi có điện trường, vật về biên A và đột nhiên ngừng dao động, chứng tỏ 
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Quãng đường đi được trong 4s này bằng 
[image: image198.wmf]24
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Ban đầu vật đi được S = 4A/3 tới vị trí x= -A/3cm, vật có tốc độ 
[image: image200.wmf]62/
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. Chọn A
	Ví dụ 8: Con lắc lò xo có độ cứng 10N/m và vật nặng m = 2/15 kg, chỉ có thể dao động không ma sát dọc theo trục Ox nằm ngang trùng với trục của lò xo. Vật 
[image: image202.wmf]4/15
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kg được tích điện 
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, gắn cách điện với m. Vật m​o sẽ bong ra nếu lực kéo tác dụng lên nó đạt giá trị 0,5N. Đặt điện trường đều, có độ lớn E, có phương trùng với trục Ox, có chiều hướng từ điểm cố định của lò xo đến vật. Đưa hệ đến vị trí lò xo nén một đoạn 10cm rồi buông nhẹ để hệ dao động ở thời điểm t =0. Đến thời điểm 
[image: image204.wmf]2/5
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 thì mo tách ra khỏi m. Độ lớn E bằng
A. 10000/3 V/m
B. 10000/11 V/m
C. 1250 V/m
D. 5000V/m


Lời giải
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Tính được 
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qE

xkxqE

k

=Þ=



[image: image206.wmf]2
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Hai vật bắt đầu tách ra tại N:

+) Độ lớn lực đàn hồi:
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+) Gia tốc 
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. Chọn C
	Ví dụ 9: Hai lò xo có độ cứng lần lượt là 
[image: image211.wmf]1
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và 
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. Treo vật khối lượng m = 250g vào hai lò xo ghép song song. Kéo vật xuống dưới vị trí cân bằng 1 đoạn 
[image: image213.wmf]4/
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cm rồi thả nhẹ. Khi vật qua vị trí cân bằng thì lò xo 2 bị đứt. Biên độ dao động của vật sau khi lò xo 2 bị đứt là
A. 3,5 cm
B. 2 cm
C. 2,5 cm
D. 3 cm


Lời giải
[image: image543.png]


Gọi OC là vtcb của vật khi hệ 2 lò xo, tại đó hệ dãn một đoạn:
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Gọi Om là vtcb của vật khi chỉ còn k1, lúc độ dãn của riêng k1 là:
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Vậy 
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+) Đối với hệ 2 lò xo, kéo m xuống dưới vtcb một đoạn 
[image: image217.wmf]4/

p

 cm rồi thả nhẹ thì A = 
[image: image218.wmf]4/
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( Lúc đi qua vtcb OC thì có vận tốc là: 
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+) Ngay tại vị trí OC này k2 đứt, con lắc bây giờ là con lắc mới gồm k1 và m. Đối với con lắc này vtcb mới là Om và vật m đi qua vị trí O có 
[image: image220.wmf]1,5

xcm

=±

 với v = 40 cm/s tần số mới là 
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. Chọn C
	Ví dụ 10: Cho cơ hệ như hình vẽ bên. Vật m khối lượng 100g có thể chuyển động tịnh tiến, không ma sát trên mặt phẳng nằm ngang dọc theo trục lò xo có k = 40N/m. Vật M khối lượng 300g có thể trượt trên m với hệ số ma sát 
[image: image223.wmf]0,2
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. Ban đầu, giữ m đứng yên ở vị trí lò xo dãn 4,5cm, dây D (mềm, nhẹ, không giãn) song song với trục lò xo. Biết M luôn ở trên m và tiếp xúc giữa hai vật nằm ngang. Lấy 
[image: image224.wmf]2
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. Thả nhẹ cho m chuyển động. Tính từ lúc thả đến khi m đổi chiều chuyển động lần thứ 2 thì tốc độ trung bình của m là


[image: image225.png]



A. 2,23 cm/s
B. 19,1 cm/s
C. 28,7 cm/s
D. 33,4 cm/s


Lời giải
Lực ma sát trượt giữa M và m chỉ tồn tại khi D căng ( tương ứng với chuyển động của m về phía bên trái. Do vậy, ta chia quá trình chuyển động của m thành các giai đoạn sau:
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Giai đoạn 1: Dao động tắt dần quanh vị trí cân bằng tạm O1
Tại vtcb tạm, lực đàn hồi cân bằng với lực ma sát:
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(Biên độ giai đoạn này 
[image: image228.wmf]1
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Vật chuyển động đến biên thì đổi chiều lúc này lò xo bị nén 1 đoạn 
[image: image229.wmf]31,51,5
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Thời gian tương ứng trong giai đoạn này 
[image: image230.wmf]1

1

0,1

0,05

240

T

m

ts

k

ppp

====


Giai đoạn 2: m đổi chiều chuyển động ( dây chùng không còn ma sát trượt nữa ( hệ vật m + M dao động điều hòa quanh vtcb O (vt lò xo không biến dạng)

Biên độ dao động của vật ở giai đoạn này 
[image: image231.wmf]2
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 để M không trượt trong quá trình dao động)
Thời gian tương ứng đến khi vật đổi chiều lần thứ hai
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( Tốc độ trung bình của m trong 2 giai đoạn trên:
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. Chọn B
	Ví dụ 11: Một con lắc lò xo được treo trên trần một thang máy. Khi thang máy đứng yên thì con lắc lò xo dao động điều hòa với chu kì T =0,4s và biên độ A = 5cm. Vừa lúc quả cầu con lắc đang đi qua vị trí lò xo không biến dạng theo chiều từ trên xuống thì thang máy chuyển động nhanh dần đều đi lên với gia tốc 
[image: image235.wmf]2
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. Lấy 
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. Biên độ dao động của con lắc lò xo lúc này
A. 
[image: image237.wmf]53

cm
B. 5 cm
C. 
[image: image238.wmf]35

 cm
D. 7 cm


Lời giải
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Tần số góc 
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Độ dãn của lò xo tại VTCB lúc thang máy đứng yên: 
[image: image241.wmf]2
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Tại thời điểm vật đi qua vị trí lò xo không biến dạng (nó có li độ so với vị trí cân bằng cũ là

[image: image242.wmf]4
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 và có vận tốc 
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, người ta cho thang máy đi lên nhanh dần đều với gia tốc a thì vật nặng của con lắc sẽ chịu thêm tác dụng lực quán tính hướng xuống dưới và có độ lớn 
[image: image244.wmf]qt
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. Vì có lực này lên vị trí cân bằng sẽ dịch chuyển lên trên một đoạn:
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Như vậy, tại thời điểm này vật có li độ so với vị trí cân bằng mới là: 
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 và có vận tốc 
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. Do đó, biên độ dao động mới:
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. Chọn C
	Ví dụ 12: Gắn một lò xo nhẹ trên thanh OA nằm ngang, một đầu lò xo gắn với O; đầu còn lại gắn với quả cầu khối lượng m sao cho quả cầu có thể chuyển động không ma sát trên thanh OA (thanh ngang xuyên qua quả cầu) thì chu kì dao động là T = 0,85s. Nếu cho thanh quay tròn đều với tốc độ góc 
[image: image249.wmf]w

xung quanh trục thẳng đứng đi qua O thì chu kỳ dao động lúc này là T’=1s. Tính 
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A. 3,9 rad/s
B. 2,5 rad/s
C. 3,4 rad/s
D. 2,7 rad/s


Lời giải
Chu kỳ dao động ban đầu: 
[image: image251.wmf]2
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. Khi thanh quay, chu kỳ dao động là 
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. Để tính k’, ta xét trong hệ quy chiếu quay:

+) Tại vtcb, lực li tâm cân bằng với lực đàn hồi: 
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+) Tại vị trí li độ x, hợp lực tác dụng:
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Đồng nhất với dạng tổng quát của hợp lực, suy ra 
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Do đó: 
[image: image256.wmf]2
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[image: image257.wmf]22
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. Chọn A
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng trùng với trục của lò xo với biên độ 4cm. Biết lò xo nhẹ có độ cứng 100 (N/m) và lấy gia tốc trọng trường 
[image: image258.wmf](
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. Khi vật đến vị trí thấp nhất, ta đặt nhẹ nhàng lên nó một gia trọng 
[image: image259.wmf](
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thì cả hai cùng dao động điều hòa. Biên độ dao động sau khi đặt là 

A. 2,5 cm
B. 2 cm
C. 1 cm
D. 7 cm
Câu 2: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng trùng với trục của lò xo với biên độ 4cm. Biết lò xo nhẹ có độ cứng 100 (N/m) và lấy gia tốc trọng trường 
[image: image260.wmf](
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. Khi vật đến vị trí cao nhất, ta đặt nhẹ nhàng lên nó một gia trọng 
[image: image261.wmf](
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 thì cả hai cùng dao động điều hòa. Biên độ dao động sau khi đặt là

A. 2,5 cm
B. 2 cm
C. 1 cm
D. 7 cm
Câu 3: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng trùng với trục của lò xo với biên độ 5cm. Biết lò xo nhẹ có độ cứng 100 (N/m), vật nhỏ dao động có khối lượng m = 0,1 (kg) và lấy gia tốc trọng trường 
[image: image262.wmf](
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. Lúc m ở dưới vị trí cân bằng 3cm, một vật có khối lượng 
[image: image263.wmf](

)

0,3

mkg

D=

 đang chuyển động cùng vận tốc tức thời như m đến dính chặt vào nó và cùng dao động điều hòa. Biên độ lúc này là

A. 5 cm
B. 8 cm
C. 
[image: image264.wmf]52

cm
D. 
[image: image265.wmf]43

cm
Câu 4: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng trung với trục của lò xo. Biết lò xo nhẹ có độ cứng 40 (N/m), vật nhỏ dao động có khối lượng m = 0,18 (kg) và lấy gia tốc trọng trường 
[image: image266.wmf](
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. Người ta đặt nhẹ nhàng lên m một gia trọng 
[image: image267.wmf](
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D=

thì cả hai cùng dao động điều hòa với biên độ A. Giá trị A không vượt quá

A. 6 cm
B. 6,125 cm
C. 6,25 cm
D. 6,5 cm
Câu 5: Một lò xo nhẹ có độ cứng 100M/m, đầu trên gắn cố định đầu dưới treo quả cầu nhỏ có khối lượng m = 1kg sao cho vật có thể dao động không ma sát theo phương thẳng đứng trùng với trục của lò xo. Lúc đầu dùng bàn tay đỡ m để lò xo không biến dạng. Sau đó cho bàn tay chuyển động thẳng đứng xuống dưới nhanh dần đều với gia tốc 
[image: image268.wmf](
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. Bỏ qua mọi ma sát. Lấy gia tốc trọng trường 
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. Thời gian m đi từ lúc bắt đầu chuyển động cho tới khi m bắt đầu rời khỏi tay là

A. 0,18 (s)
B. 0,8 (s)
C. 0,28 (s)
D. 0,25 (s)
Câu 6: Một lò xo nhẹ có độ cứng 100 M/m, đầu trên gắn cố định đầu dưới treo quả cầu nhỏ có khối lượng m = 1kg sao cho vật có thể dao động không ma sát theo phương thẳng đứng trùng với trục của lò xo. Lúc đầu dùng bàn tay đỡ m để lò xo không biến dạng. Sau đó cho bàn tay chuyển động thẳng đứng xuống dưới nhanh dần đều với gia tốc 
[image: image270.wmf](
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. Bỏ qua mọi ma sát. Lấy gia tốc trọng trường 
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. Tốc độ của m khi nó bắt đầu rời khỏi tay là
A. 0,18 (m/s)
B. 0,8 (m/s)
C. 0,28 (m/s)
D. 0,56 (m/s)
Câu 7: Một lò xo nhẹ có độ cứng 50N/m, đầu trên gắn cố định đầu dưới treo quả cầu nhỏ có khối lượng m = 1 kg sao cho vật có thể dao động không ma sát theo phương thẳng đứng trùng với trục của lò xo. Lúc đầu dùng bàn tay đỡ m để lò xo không biến dạng. Sau đó cho bàn tay chuyển động thẳng đứng xuống dưới nhanh dần đều với gia tốc 
[image: image272.wmf](
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ms

. Bỏ qua mọi ma sát. Quãng đường m đi được từ lúc bắt đầu chuyển động cho tới khi m bắt đầu rời khỏi tay là 

A. 16 cm
B. 18 cm
C. 10 cm
D. 12 cm
Câu 8: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng trung với trục của lò xo. Biết lò xo nhẹ có độ cứng 50 (N/m), vật nhỏ dao động có khối lượng m=0,4 (kg) và lấy gia tốc trọng trường g=10(m/s2). Người ta đặt nhẹ nhàng lên m một gia trọng 
[image: image273.wmf]m

D

 thì cả hai cùng dao động điều hòa với biên độ 12 cm. Giá trị 
[image: image274.wmf]m

D

không vượt quá

A. 0,9 kg
B. 0,4 kg
C. 0,2 kg
D. 0,1 kg
Câu 9: Một lò xo có độ cứng 200 N/m, đầu tiên treo vào điểm cố định, đầu dưới gắn vật nhỏ khối lượng 
[image: image275.wmf]2
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kg

p

. Vật đang đứng yên ở vị trí cân bằng thì tác dụng vào vật một lực có hướng ngược hướng với trọng lực có độ lớn 2N không đổi, trong thời gian 0,5s. Bỏ qua mọi ma sát lấy gia tốc trọng trường 
[image: image276.wmf](
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. Sau khi ngừng tác dụng độ dãn cực đại của lò xo là;

A. 2 cm
B. 1 cm
C. 4 cm
D. 3 cm
Câu 10: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm vật nặng có khối lượng m tích điện 
[image: image277.wmf]8
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 và lò xo có độ cứng k = 10 N/m. Khi vật đang ở vị trí cân bằng thì xuất hiện trong thời gian 
[image: image278.wmf]3

m

t

k

p

D=

 một điện trường đều 
[image: image279.wmf]4
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có hướng thẳng đứng lên trên. Biết qE=mg. Sau đó con lắc dao động điều hòa với biên độ A dọc theo trục lò xo. Giá trị A là

A. 4 cm
B. 
[image: image280.wmf]22

cm


C. 
[image: image281.wmf]1,82

cm


D. 2 cm

Câu 11: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng 100g và lò xo có độ cứng 40N/m được đặt trên mặt phẳng nằm ngang không ma sát. Vật nhỏ đang nằm yên ở vị trí cân bằng, tại t = 0, tác dụng lực F = 2N lên vật nhỏ theo phương ngang với trục của lò xo cho con lắc dao động điều hòa đến thời điểm 
[image: image282.wmf](
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thì ngừng tác dụng lực F. Dao động điều hòa của con lắc sau khi không còn lực F tác dụng có giá trị biên độ gần giá trị nào nhất sau đây

A. 9 cm
B. 7 cm
C. 5 cm
D. 8 cm
Câu 12: Một con lắc lò xo nằm ngang có độ cứng k = 100 N/m, vật nhỏ khối lượng m = 100g. Từ vị trí cân bằng, người ta tác dụng lên vật một lực không đổi, có độ lớn F = 4N, hướng theo phương ngang và làm cho lò xo dãn ra. Lấy 
[image: image283.wmf]2
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p

=

. Thời gian ngắn nhất kể từ khi vật chịu tác dụng lực đến khi lò xo dãn 7cm là
A. 0,067s
B. 0,079s
C. 0,05s
D. 0,077s
Câu 13: Một lò xo khối lượng không đáng kể, độ cứng k = 100 N/m, một đầu gắn cố định, đầu còn lại gắn với vật nặng khối lượng 250g đặt theo phương ngang. Tại vị trí lò xo không biến dạng thì kéo vật bằng một lực F không đổi. Sau khoảng thời gian 
[image: image284.wmf](
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40

s

p

 thì thôi tác dụng lực. Vật dao động điều hòa với biên độ 10cm. Tính F
A. 5N
B. 7N
C. 10N
D. 3N
Câu 14: Một lò xo nhẹ có độ cứng 50 N/m, đầu trên gắn cố định đầu dưới treo quả cầu nhỏ có khối lượng m = 1 kg sao cho vật có thể dao động không ma sát theo phương thẳng đứng trùng với trục của lò xo. Lúc đầu dùng bàn tay đỡ m để lò xo không biến dạng. Sau đó cho bàn tay chuyển động thẳng đứng xuống dưới  nhanh dần đều với gia tốc 
[image: image285.wmf]2
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. Bỏ qua mọi ma sát. Lấy gia tốc trọng trường 
[image: image286.wmf]2
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. Khi m rời khỏi tay nó dao động điều hòa. Biên độ dao động điều hòa là

A. 1,5 cm
B. 8,2 cm
C. 8,7 cm
D. 1,2 cm

Câu 15: Một sợi dây cao su nhẹ, hệ số đàn hồi không đổi, đầu trên cố định, đầu dưới treo vật nhỏ A khối lượng m, vật A nối với vật nhỏ B (khối lượng bằng 2 m) bằng một sợi dây nhẹ, không giãn, dài 10 cm. Ở vị trí cân bằng dây cao su giãn 7,5 cm. Bỏ qua mọi ma sát. Lấy 
[image: image287.wmf]22
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==

. Khi vật đang ở vị trí cân bằng người ta đốt sợi dây nối hai vật và vật B  sẽ rơi tự do còn vật A sẽ dao động điều hòa. Lần đầu tiên vật A đến vị trí cao nhất,  vật B chưa chạm đất thì khoảng cách giữa hai vật gần giá trị nào nhất sau đây

A. 35 cm
B. 32 cm
C. 40 cm
D. 50 cm
Câu 16: Một con lắc lò xo đặt nằm ngang một đầu cố định, đầu kia gắn vật nhỏ. Lò xo có độ cứng 200N/m, vật nhỏ khối lượng 
[image: image288.wmf]2
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p

. Vật đang đứng yên ở vị trí cân bằng thì tác dụng vào vật một lực có độ lớn 8N không đổi, trong thời gian 0,5s. Bỏ qua mọi ma sát. Sau khi ngừng tác dụng, vật dao động với biên độ là

A. 2 cm
B. 2,5 cm
C. 4 cm
D. 8 cm

Câu 17: Một con lắc lò xo nằm ngang một vật nặng tích điện q và lò xo có độ cứng k = 10 N/m. Khi vật đang nằm cân bằng cách điện, trên mặt bàn ngang nhẫn thì xuất hiện tức thời một điện trường đều 
[image: image289.wmf]4
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EVm
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 trong không gian bao quanh có hướng dọc theo trục lò xo. Sau đó con lắc dao động điều hòa với biên độ 8cm dọc theo trục của lò xo. Giá trị q là

A. 16 
[image: image290.wmf]C

m


B. 25
[image: image291.wmf]C

m


C. 32
[image: image292.wmf]C

m


D. 20
[image: image293.wmf]C

m


Câu 18: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng 100 g và lò xo có độ cứng 40N/m được đặt trên mặt phẳng nằm ngang không ma sát. Vật nhỏ đang nằm yên ở vị trí cân bằng, tại t=0, tác dụng lực F = 2N vật nhỏ theo phương ngang trùng với trục của lò xo cho con lắc dao động điều hòa đến thời điểm 
[image: image294.wmf](
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 thì ngừng tác dụng lực F. Dao động điều hòa của con lắc sau khi không còn lực F tác dụng có giá trị biên độ gần giá trị nào nhất sau đây

A. 9 cm
B. 7 cm
C. 10 cm
D. 8 cm
Câu 19: Một con lắc lò xo gồm quả cầu nhỏ khối lượng m mang điện tích 
[image: image295.wmf]5
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=±

và lò xo có độ cứng k = 10 N/m, dao động điều hòa với biên độ 5 cm trên mặt phẳng nằm ngang không ma sát. Tại thời điểm quả cầu đi qua vị trí cân bằng và có vận tốc hướng ra xa điểm gắn lò xo với giá nằm ngang, người ta bật một điện trường đều có cường độ 
[image: image296.wmf]4
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 cùng hướng với vận tốc của vật. Tỉ số giữa tốc độ dao động cực đại của quả cầu sau khi có điện trường và trước khi có điện trường bằng

A. 2
B. 
[image: image297.wmf]3


C. 
[image: image298.wmf]2


D. 3
Câu 20: Một con lắc lò xo được treo thẳng đứng gồm: lò xo nhẹ có độ cứng k = 60 N/m, một quả cầu nhỏ có khối lượng m = 150 g và mang điện tích 
[image: image299.wmf]5
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=

. Coi quả cầu nhỏ là hệ cô lập về điện. Lấy 
[image: image300.wmf]2
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. Đưa quả cầu nhỏ theo phương dọc trục lò xo đến vị trí lò xo không biến dạng rồi truyền cho nó một vận tốc ban đầu có độ lớn 
[image: image301.wmf]0
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theo phương thẳng đứng hướng xuống, con lắc dao động điều hòa. Chọn gốc thời gian là lúc quả cầu nhỏ được truyền vận tốc. Mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Sau khoảng thời gian ngắn nhất kể từ thời điểm ban đầu được thiết lập có hướng thẳng đứng xuống dưới và có độ lớn 
[image: image302.wmf]4
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. Sau đó, quả cầu nhỏ dao động điều hòa với biên độ bằng bao nhiêu?
A. 
[image: image303.wmf]19

cm


B. 
[image: image304.wmf]20

cm


C. 
[image: image305.wmf]21

cm


D. 
[image: image306.wmf]18

cm


Câu 21: Một con lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng 100 gam và lò xo có độ cứng 40 N/m được đặt trên mặt phẳng ngang không ma sát. Vật nhỏ đang nằm yên tại vị trí cân bằng, mang điện tích 
[image: image307.wmf]40
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. Tại t=0, có điện trường đều 
[image: image308.wmf]4
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 theo phương ngang làm cho con lắc dao động điều hòa, đến thời điểm 
[image: image309.wmf](
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 thì ngừng tác dụng điện trường E. Dao động của con lắc sau khi không còn chịu tác dụng của điện trường có biên độ gần nhất giá trị nào sau đây
A. 9 cm
B. 5 cm
C. 7 cm
D. 11 cm
Câu 22: Trong thang máy có treo một con lắc lò xo với độ cứng 25 N/m, vật nặng có khối lượng 400 g. Khi thang máy đang đứng yên ta cho con lắc dao động điều hòa, chiều dài của con lắc thay đổi từ 32 cm đến 48 cm. Tại thời điểm mà vật ở vị trí thấp nhất thì cho thang máy đi xuống nhanh dần đều với gia tốc 
[image: image310.wmf]10
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. Lấy 
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. Biên độ dao động của vật trong trường hợp này là

A. 17 cm
B. 19,2 cm
C. 8,5 cm
D. 9,6 cm
Câu 23: Lò xo có khối lượng không đáng kể, độ cứng k = 30 N/m. Vật M = 200g có thể trượt không ma sát trên mặt phẳng nằm ngang. Hệ đang ở trạng thái cân bằng, dùng một vật m = 100g bắn vào M theo phương nằm ngang với vận tốc 
[image: image312.wmf]3/
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. Sau va chạm hai vật dính vào nhau và cùng dao động điều hòa. Biên độ dao động của hệ sau va chạm bằng

A. 6 cm
B. 10 cm
C. 4 cm
D. 8 cm
Câu 24: Một con lắc lò xo dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang với chu kì 
[image: image313.wmf](
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, quả cầu nhr có khối lượng 
[image: image314.wmf]1

m

. Khi lò xo có độ dài cực đại và vật 
[image: image315.wmf]1

m

có gia tốc 
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thì một vật có khối lượng 
[image: image317.wmf](
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chuyển động dọc theo trục của lò xo đến va chạm đàn hồi xuyên tâm với 
[image: image318.wmf]1

m

 có hướng làm lò xo bị nén lại. Vận tốc của 
[image: image319.wmf]2

m

trước khi va chạm là 
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cms

.Quãng đường vật nặng đi được sau va chạm đến khi 
[image: image321.wmf]1

m

 đổi chiều chuyển động lần thứ hai là
A. 4 cm
B. 6 cm
C. 9,63 cm
D. 14 cm
Câu 25: Lò xo có khối lượng không đáng kể, độ cứng k = 50N/m. Vật M = 500 g có thể trượt không ma sát trên mặt phẳng nằm ngang với biên độ A0 cm. Khi M có tốc độ bằng 0 thì một vật m = 0,5/3 kg chuyển động theo phương ngang với vận tốc 1m/s đến va chạm đàn hồi với M. Sau va chạm M dao động điều hòa với biên độ 10cm. Tính giá trị của A0
A. 
[image: image322.wmf]52

cm


B. 
[image: image323.wmf]53

cm


C. 10 cm
D. 15 cm
Câu 26: Một con lắc lò xo dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang với chu kì 
[image: image324.wmf](
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, quả cầu nhỏ có khối lượng 
[image: image325.wmf]1
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. Khi lò xo có độ dài cực đại và vật 
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 có gia tốc 
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thì một vật có khối lượng 
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chuyển động dọc theo trục của lò xo đến va chạm đàn hồi xuyên tâm với 
[image: image329.wmf]1

m

có hướng làm cho lò xo bị nén lại. Vận tốc của 
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trước khi va chạm là 
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. Khoảng cách giữa hai vật kể từ lúc va chạm đến khi 
[image: image332.wmf]1
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 đổi chiều chuyển động là
A. 3,63 cm
B. 6cm
C. 9,63 cm
D. 2,37 cm
Câu 27: Lò xo có khối lượng không đáng kể, độ cứng k = 50 N/m. Vật M = 200g có thể trượt không ma sát trên mặt phẳng nằm ngang với biên độ 4cm. Giả sử M đang ở vị trí cân bằng thì một vật m = 50g bắn vào M theo phương nằm ngang với vận tốc 
[image: image333.wmf]22/

ms

. Biết quá trình va chạm hoàn toàn đàn hồi xảy ra tại thời điểm lò xo có chiều dài lớn nhất. Sau va chạm vật M dao động điều hòa với biên độ bằng 

A. 5cm
B. 10 cm
C. 8,2 cm
D. 8,4 cm
Câu 28: Một con lắc đơn gồm quả cầu A nặng 200g. Con lắc đang đứng yên tại vị trí cân bằng thì bị một viên đạn có khối lượng 300g bay ngang qua với tốc dộ 400cm/s đến va chạm vào A, sau va chạm hai vật dính vào nhau và cùng chuyển động. Lấy gia tốc trọng trường 
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, bỏ qua mọi ma sát. Tìm chiều cao cực đại của A so với vị trí cân bằng?

A. 28,8 cm
B. 10 cm
C. 12,5 cm
D. 7,5 cm
Câu 29: Con lắc lò xo có độ cứng 200N/m treo vật nặng khối lượng M = 1kg đang dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ 12,5cm. Khi M xuống đến vị trí thấp nhất thì một vật nhỏ khối lượng m =0,5kg bay theo phương thẳng đứng với tốc độ 6m/s tới va chạm đàn hồi với M. Tính biên độ dao động sau va chạm

A. 20 cm
B. 21,4 cm
C. 30,9 cm
D. 22,9 cm
Câu 30: Một con lắc đơn đang dao động điều hòa với biên độ dài A. Khi vật dao động đi qua vị trí cân bằng nó va chạm với vật nhỏ có khối lượng bằng nó đang nằm yên ở đó. Sau va chạm hai vật dính vào nhau và cùng dao động điều hòa với biên độ dài 
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B. 
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C. 
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Câu 31: Một con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang gồm lò xo nhẹ có một đầu cố định, đầu kia gắn với vật nhỏ 
[image: image340.wmf]1
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. Giữ vật 
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 tại vị trí mà lò xo bị nén 8cm, đặt vật nhỏ 
[image: image342.wmf]2
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(có khối lượng bằng khối lượng vật 
[image: image343.wmf]1
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) trên mặt phẳng nằm ngang và sát với vật 
[image: image344.wmf]1

m

. Ở thời điểm t =0, buông nhẹ để hai vật bắt đầu chuyển động theo phương của trục lò xo. Bỏ qua mọi ma sát. Ở thời điểm lò xo có chiều dài cực đại lần đầu tiên thì 
[image: image345.wmf]2

m

đi được một đoạn là 
A. 4,6 cm
B. 16,9 cm
C. 5,7 cm
D. 16cm
Câu 32: Một con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang gồm lò xo nhẹ có độ cứng 300N/m, một đầu cố định, đầu kia gắn với vật nhỏ M = 3kg. Vật M đang ở vị trí cân bằng thì vật nhỏ m = 1kg chuyển động với vận tốc 
[image: image346.wmf]2/
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đến va chạm mềm vào nó theo xu hướng làm cho lò xo nén. Biết rằng, khi trở lại vị trí va chạm thì hai vật tự tách ra. Độ dãn cực đại của lò xo là

A. 2,85cm
B. 16,90 cm
C. 5,00 cm
D. 6,00 cm
Câu 33: Con lắc lò xo nằm ngang gồm lò xo có độ cứng k = 100 N/m gắn với vật m1 = 100g. Ban đầu vật m1 được lò xo giữ tại vị trí lò xo bị nén 4cm, đặt vật m2 = 300g tại vị trí cân bằng O của m1. Buông nhẹ m1 để nó đến va chạm mềm với m2, hai vật dính vào nhau, coi các vật là chất điểm, bỏ qua mọi ma sát, lấy 
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. Quãng đường vật m1 đi được sau 1,95s kể từ khi buông m1 là:
A. 40,58 cm
B. 42,58 cm
C. 38,58 cm
D. 42,00 cm
Câu 34: Một con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng nằm ngang gồm lò xo nhẹ có độ cứng 300 N/m, một đầu cố định, đầu kia gắn với vật nhỏ M = 3kg. Vật M đang ở vị trí cân bằng thì vật nhỏ m = 1kg chuyển động với vận tốc v0= 2m/s đến va chạm vào nó. Lúc lò xo có chiều dài cực đại lần đầu tiên thì khoảng cách giữa M và m là bao nhiêu? Xét trường hợp va chạm đàn hồi.
A. 2,85 cm
B. 16,9 cm
C. 37 cm
D. 16 cm
Câu 35: Một con lắc lò xo gồm lò xo và quả cầu nhỏ m dao động điều hòa trên mặt ngang với biên độ 5cm và tần số góc 10 rad/s. Đúng lúc quả cầu qua vị trí cân bằng thì một quả cầu nhỏ cùng khối lượng chuyển động ngược chiều với vận tốc 1 m/s đến va chạm đàn hồi xuyên tâm với quả cầu con lắc. Vào thời điểm mà vận tốc của m bằng 0 lần thứ hai thì quả cầu cách nhau bao nhiêu?

A. 13,9 cm
B. 17,85 cm
C. 33,6 cm
D. 13,56cm
Câu 36: Trên mặt phẳng nằm ngang không ma sát một lò xo nhẹ có độ cứng k = 50 N/m một đầu cố định, đầu kia gắn với vật nhỏ có khối lượng m1=0,5kg. Ban đầu giữ vật m1 tại vị trí mà lò xo bị nén 10cm rồi buông nhẹ để m1 bắt đầu chuyển động theo phương của trục lò xo. Ở thời điểm lò xo có chiều dài cực đại lần đầu tiên thì m1 dính vào vật có khối lượng m2 = 3m1 đang đứng yên tự do trên cùng mặt phẳng với k sau đó cả hai cùng dao động điều hòa với vận tốc cực đại là
A. 5m/s
B. 100 m/s
C. 1 m/s
D. 0,5 m/s

LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: Vận tốc của vật lúc vật ở vị trí thấp nhất 
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Vị trí cân bằng mới thấp hơn vị trí cân bằng cũ một đoạn 
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Vật cách vị trí cân bằng mới một đoạn 
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Tần số góc của con lắc 
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. Biên độ mới của dao động là 
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Chọn C
Câu 2: Khi vật ở vị trí cao nhất thì vận tốc của vật là v = 0

Vị trí cân bằng mới thấp hơn vị trí cân bằng cũ một đoạn 
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Vật cách vị trí cân bằng mới một đoạn 
[image: image354.wmf]10
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Tần số góc của con lắc 
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Biên độ mới của dao động là 
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. Chọn D
Câu 3: Vận tốc của vật khi vật ở vị trí dưới vị trí cân bằng 3cm là:


[image: image357.wmf]222222

111

100

534010

0,1

k

vAxAxcm

m

w

=-=-=-=


Tốc độ góc của hệ dao động lúc sau 
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Vị trí cân bằng mới thấp hơn vị trí cân bằng cũ một đoạn 
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Vật cách vị trí cân bằng mới một đoạn 
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Biên độ dao động mới của hệ là 
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. Chọn B
Câu 4: Tại vị trí cao nhất, gia tốc có độ lớn không lớn hơn g
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. Chọn C

Câu 5: Vị trí lò xo không biến dạng 
[image: image363.wmf]0
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Vị trí vật dời khỏi tay khi vật có gia tốc 
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2/

ms

là 
[image: image365.wmf]2

0,02

a

xm

w

==


Quãng đường vật đi được 
[image: image366.wmf]0
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Thời gian vật đi từ lúc bắt đầu chuyển động cho tới khi m bắt đầu rời khỏi tay là 
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Chọn C

Câu 6: Vị trí lò xo không biến dạng 
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Vị trí vật dời khỏi tay khi vật có gia tốc 
[image: image369.wmf]2
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Quãng đường vật đi được 
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Tốc độ của vật khi vật bắt đầu rời khỏi tay là 
[image: image372.wmf]20,56/
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. Chọn D
Câu 7: Phương trình định luật II Newton cho vật m: 
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Theo chiều của gia tốc: 
[image: image374.wmf]dh
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Tại vị trí vật m rời khỏi bàn tay thì N = 0

Quãng đường vật đi được từ lúc chuyển động tới khi m bắt đầu rời khỏi tay = độ giãn của lò xo khi đó: 
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. Chọn B
Câu 8: Tại vị trí cao nhất, gia tốc có độ lớn không lớn hơn g
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. Chọn C
Câu 9: Độ giãn lò xo tại VTCB 
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, Chu kì dao động của vật 
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Khi vật chịu tác dụng lực vị trí cân bằng của con lắc lúc này là 
[image: image379.wmf]1
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Biên độ dao động của vật lúc này là A = 1cm

Ta có: t = 0,5 = 2,5 T. Lúc này vật đang ở vị trí biên

Khi không còn tác dụng của lực thì vật dao động quanh vị trí cân bằng cũ 
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Độ dãn cực đại của lò xo là 
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. Chọn D
Câu 10: Chu kì của vật 
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Khi vật chịu tác dụng của lực điện thì VTCB mới của vật dịch lên trên cách VTCB cũ một đoạn 
[image: image383.wmf]2
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. Ta có 
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, sau khoảng thời gian 1,5T thì vật đang ở biên

Khi dừng điện trường thì vật quay lại VTCB cũ. Biên độ lúc này của vật là A’=4cm. Chọn A
Câu 11: Khi tác dụng lực F, vị trí cân bằng mới dịch chuyển một đoạn 
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Biên độ dao động lúc này A = 5cm. Ta có 
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Tại thời điểm 
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vật đang ở vị trí 
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Khi không còn lực F, vật quay về VTCB cũ. Độ dịch của vật so với VTCB là 
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Biên độ của vật 
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. Chọn A
Câu 12: Tác dụng lực dọc theo trục của lò xo, vị trí cân bằng mới là O’ dịch chuyển cách O một đoạn 
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 độ dãn của lò xo tại vị trí cân bằng mới 
[image: image392.wmf]0
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Tác dụng lực từ vị trí cân bằng O (v=0) nên biên độ mới 
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Dùng vecto quay xác định thời gian cần tìm vật đi từ vị trí x = -A = -4cm đến vị trí lò xo dãn 7cm (vị trí có tọa độ x = 3cm. Kết quả là 
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. Chọn D
[image: image395.png]L2
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Câu 13: Tần số góc của dao động không đổi trong cả quá trình 
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Độ biến dạng của lò xo tại vtcb mới 
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(do lực tác dụng từ vị trí không biến dạng (v=0)

Sau 
[image: image398.wmf].20
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từ vị trí không biến dạng O vật đi về vtcb O1
Tại đó ngừng tác dụng lực nên vật lại dao động điều hòa quanh vtcb cũ O. Vị trí lúc bắt đầu dao động điều hòa quanh O là tại O’ có 
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 nên biên độ dao động lúc này
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Do 
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. Chọn B
[image: image402.png]



Câu 14: Tần số góc của con lắc m: 
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Phương trình định luật II Newton cho vật m: 
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Theo chiều của gia tốc: 
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Tại vị trí vật m rời khỏi bàn tay thì N = 0

Quãng đường vật đi được từ lúc chuyển động tới khi m bắt đầu rời khỏi tay = độ giãn của lò xo khi đó:
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Vật và tay đã đi được một khoảng thời gian 
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Tốc độ của vật khi bắt đầu rời khỏi tay: 
[image: image408.wmf]1.0,60,6/60/
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Sau khi rời khỏi bàn tay vật m sẽ dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng mới, tại vị trí này lò xo giãn 
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Gốc tọa độ chọn ở vị trí cân bằng mới. Khi đó, độ lớn li độ của m là:
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Biên độ dao động mới: 
[image: image411.wmf]2
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. Chọn C

Câu 15: Tại vị trí cân bằng O của hệ gồm 2 vật A và B dây cao su dãn:
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Khi dây đứt, tại vtcb của vật A, dây cao su dãn:

[image: image544.png]
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+) Sau khi đứt dây, vật A dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng OA,
 li độ ban đầu của vật (=vtcb O của hệ ban đầu) 
cũng là biên độ dao động của A (vì tại đây vA=0):


[image: image414.wmf]7,52,55
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Và với chu kì: 
[image: image415.wmf]0,02510
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+) Khi A lên đến vị trí cao nhất ở biên trên thì hết T/2s

Tại thời điểm A ở vị trí cao nhất, B đã đi được quãng đường:

[image: image416.wmf]2
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Khoảng cách giữa hai vật = 2.5cm +10 cm + 12,5 cm = 32,5 cm. Chọn B
Câu 16: Khi vật chịu tác dụng của lực thì VTCB dịch chuyển một đoạn 
[image: image417.wmf]44
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Chu kì của vật 
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. Ta có 
[image: image419.wmf]0,52,5

tT

==Þ

Sau khoảng thời gian 2,5T thì vật ở biên

Khi không tác dụng lực F thì VTCB bây giờ là VTCB cũ 
[image: image420.wmf]8
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. Chọn D
Câu 17: Khi có lực tác dụng vào vật con lắc dao động điều hòa với biên độ bằng 8cm

[image: image421.wmf]5
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. Chọn C
Câu 18: Khi tác dụng lực F, vị trí cân bằng mới dịch chuyển một đoạn 
[image: image422.wmf]5
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Biên độ dao động lúc này A = 5cm. Ta có 
[image: image423.wmf]29
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Tại thời điểm 
[image: image424.wmf]29
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 vật đang ở vị trí 
[image: image425.wmf](
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Khi không còn lực F, vật quay về VTCB cũ. Độ dịch của vật so với VTCB là 
[image: image426.wmf]0
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Biên độ của vật 
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. Chọn C
Câu 19: Tốc độ cực đại ở vị trí cân bằng cũ 
[image: image428.wmf]max
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Tác dụng lực điện dọc theo trục của lò xo, vị trí cân bằng mới là O’ dịch chuyển cách O một đoạn 


[image: image429.wmf]54
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Tác dụng lực đột ngột lúc “vật qua” vtcb cũ 
[image: image430.wmf](
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nên đối với vtcb mới vật ở tại vị trí x = -5cm, có biên độ mới 
[image: image431.wmf]2
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Tỉ số giữa tốc độ dao động cực đại của quả cầu sau khi có điện trường và trước khi có điện trường bằng
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. Chọn C
Câu 20: Độ biến dạng của lò xo tại vị trí cân bằng 
[image: image433.wmf]0
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Tần số góc của dao động 
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Biên độ dao động của vật 
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Tại vị trí động năng bằng 3 lần thế năng gần nhất x = A/2 = 2,5 cm (vị trí ban đầu ta cung cấp cho vật vận tốc 
[image: image436.wmf]0

v

 cũng là vị trí động năng bằng


 3 lần thế năng)

Dưới tác dụng của điện trường vị trí cân bằng sẽ lệch về phía dưới một đoạn 
[image: image437.wmf]1
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Biên độ dao động mới của vật 
[image: image438.wmf](
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. Chọn C
Câu 21: Tần số góc của dao động 
[image: image439.wmf]3
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Độ biến dạng của lò xo tại vị trí cân bằng 
[image: image440.wmf]64

0

40.10.5.10

0,055

40

qE

mcm

k

-

D====

l


Dưới tác dụng của điện trường con lắc sẽ dao động với biên độ 
[image: image441.wmf]0
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Sau khoảng thời gian 
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vật đi đến vị trí 
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Sau khi ngắt điện trường, con lắc dao động quanh vị trí cân bằng cũ với biên độ
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. Chọn C
Câu 22:
[image: image445.png]Vi tri 16 xo khéng bién dang
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Biên độ dao động của con lắc khi thang máy đứng yên 
[image: image446.wmf]maxmin
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Tại vị trí thấp nhất ta cho thang máy chuyển động xuống dưới nhanh dần đều thì vật nặng của con lắc sẽ chịu thêm tác dụng lực quán tính hướng lên và có độ lớn 
[image: image447.wmf]qt
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. Vì có lực này lên vị trí cân bằng sẽ dịch chuyển lên trên một đoạn: 
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Như vậy, tại thời điểm này vật có li độ: 
[image: image449.wmf]1,689,6
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Ở vị trí thấp nhất vật có v=0, li độ 
[image: image450.wmf]9,6
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(biên độ mới). Chọn D
Câu 23: Vận tốc hệ vật sau va chạm (va chạm mềm): 
[image: image451.wmf](

)

0

1/

vm

vms

mM

==

+


Tần số góc lúc này: 
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Biên độ của hệ sau va chạm: 
[image: image453.wmf](
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. Chọn B
Câu 24: Vận tốc vật 
[image: image454.wmf]1
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 sau va chạm (va chạm đàn hồi):
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Tần số góc: 
[image: image456.wmf](
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Biên độ của vật 
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trước khi va chạm: 
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Biên độ của vật 
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sau khi va chạm: 
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Biên độ của hệ sau va chạm: 
[image: image461.wmf](
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Từ hình vẽ ta xác định được quãng đường của vật m1 là 
[image: image462.wmf](

)

3/214

sAAcm

¢¢

=+=

. Chọn D
Câu 25: Vận tốc vật M sau va chạm (va chạm đàn hồi): 
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Tần số góc: 
[image: image464.wmf](
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Biên độ của vật M trước khi va chạm: 
[image: image465.wmf](
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. Chọn B
Câu 26: Vận tốc vật m1 sau va chạm (va chạm đàn hồi)
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Vận tốc vật m1 sau va chạm (va chạm đàn hồi) 
[image: image467.wmf](
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Tần số góc: 
[image: image468.wmf](
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Biên độ của vật 
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Biên độ của vật 
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sau khi va chạm: 
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Biên độ của hệ sau va chạm: 
[image: image473.wmf](
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Từ hình vẽ ta xác định được quãng đường của vật 
[image: image474.wmf]1
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Thời gian kể từ lúc va chạm đến khi vật 
[image: image476.wmf]1
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Quãng đường vật 
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đi được là: 
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Khoảng cách giữa 2 vật là: 
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. Chọn C
Câu 27:  Vận tốc vật M sau va chạm (va chạm đàn hồi) : 
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Tần số góc: 
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Biên độ của hệ sau va chạm: 
[image: image483.wmf](
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. Chọn C
Câu 28:  Gọi v là vận tốc hai vật sau va chạm
Bảo toàn động lượng 
[image: image484.wmf](
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Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng cho hai vị trí: Vị trí va chạm và vị trí cao nhất
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. Chọn A
Câu 29:  Ta có: 
[image: image486.wmf](
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Bảo toàn động lượng: 
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[image: image488.wmf]2
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Biên độ dao động mới là: 
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. Chọn A
Câu 30:  Tốc độ con lắc đơn khi đi qua VTCB là 
[image: image490.wmf]0
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Bảo toàn động lượng: 
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. Chọn D
Câu 31:  Lúc đầu cả hai vật dao động với biên độ A = 8 cm và tần số góc
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Hai vật tách nhau tại VTCB. Vật 
[image: image494.wmf]1
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 dao động điều hòa với 
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Vật 
[image: image496.wmf]2
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 chuyển động thẳng đều với vận tốc 
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Khi lò xo có chiều dài cực đại lần đầu tiên thì 
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 đi được một đoạn là S = A + S’

Với 
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. Chọn B
Câu 32:  Bảo toàn động lượng. Vận tốc của hệ vật sau khi va chạm là 
[image: image500.wmf]0
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Sau khi trở lại vị trí va chạm. Hai vật tách nhau ra. Vật M dao động điều hòa với 
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Biên độ dao động M là 
[image: image502.wmf]50
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 Độ dãn cực đại của lò xo là 5cm. Chọn C
Câu 33: Chu kì lúc đầu của vật 
[image: image503.wmf]1
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. Khi vật đi đến VTCB thì mất khoảng thời gian 
[image: image505.wmf]0,05
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 và quãng đường đi từ lúc đầu đến VTCB là S = A = 4cm

Sau khi va chạm. Hệ vật dao động điều hòa với tần số góc 
[image: image506.wmf]12
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Vận tốc của hệ vật sau khi va chạm 
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Biên độ của hệ vật là 
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. Chu kì của hệ vật 
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Trong 
[image: image510.wmf](

)

3

1,9[1,94]

4

T

stsT

==+

 tiếp theo vật 
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 đi được quãng đường là 
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Quãng đường vật 
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 đi được sau 1,95s kể từ khi buông 
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. Chọn D
Câu 34: Gọi vật 1 là vật M, vật 2 là vật m, chọn chiều dương là chiều của 
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Ta có: 
[image: image517.wmf](
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[image: image518.wmf](
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Tần số dao động của vật 1 là : 
[image: image519.wmf]300

10/

35

k

radsTs

M

p

w

===Þ=


Hai vật va chạm tại vị trí cân bằng. Sau va chạm vật 2 bật ngược lại và chuyển động đều với vận tốc 0,5 m/s

Vật 1 dao động điều hòa với biên độ là: 
[image: image520.wmf]1
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Thời gian từ lúc va chạm đến lúc đầu tiên lò xo có chiều dài cực đại là: 
[image: image521.wmf]33
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Quãng đường vật 2 đi được trong khoảng thời gian đó là: 
[image: image522.wmf]2
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Khoảng cách giữa hai vật lúc này là: 
[image: image523.wmf]3/200,10,37137,1
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. Chọn C
Câu 35: Quả cầu m đang dao động điều hòa, tại vị trí cân bằng thì va chạm nên ngay trước va chạm quả cầu m có vận tốc 
[image: image524.wmf]10
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Chọn chiều dương là chiều vận tốc 
[image: image525.wmf]20
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Hai vật va chạm tại vị trí cân bằng. Sau va chạm vật 2 bật ngược lại và chuyển động đều với vận tốc 0,5 m/s

Vật 1 dao động điều hòa với vận tốc cực đại là 
[image: image528.wmf]1
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Vật 1 có vận tốc bằng 0 tại 
[image: image530.wmf]xA
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Thời gian từ lúc va chạm đến lần thứ hai 
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Quãng đường vật 2 đi được trong khoảng thời gian đó là: 
[image: image533.wmf]33
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Khoảng cách giữa hai vật lúc này là: 
[image: image534.wmf]3/400,10,135613,56
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. Chọn D
Câu 36:  Lò xo m1 đạt chiều dài cực đại khi nó ra biên. Tại biên:
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Vật 
[image: image536.wmf]2

m

 không vận tốc dính vào 
[image: image537.wmf]1

m

 dao động nên hệ sẽ dao động với năng lượng = W = 0,25J.
Ta có: 
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. Chọn D.
_1624806735.unknown

_1624951379.unknown

_1624961998.unknown

_1624963113.unknown

_1624963691.unknown

_1625154151.unknown

_1625156843.unknown

_1625161307.unknown

_1625161801.unknown

_1625161870.unknown

_1625161954.unknown

_1625162022.unknown

_1625161854.unknown

_1625161583.unknown

_1625160171.unknown

_1625161064.unknown

_1625156978.unknown

_1625154237.unknown

_1625156498.unknown

_1625156640.unknown

_1625155424.unknown

_1625154203.unknown

_1625154221.unknown

_1625154172.unknown

_1624964468.unknown

_1624964630.unknown

_1624964832

_1624965407

_1625154118.unknown

_1624965116

_1624964485.unknown

_1624963875.unknown

_1624963915.unknown

_1624964442.unknown

_1624963947.unknown

_1624963897.unknown

_1624963762.unknown

_1624963848.unknown

_1624963726.unknown

_1624963225.unknown

_1624963320.unknown

_1624963339.unknown

_1624963576.unknown

_1624963356.unknown

_1624963331.unknown

_1624963311.unknown

_1624963197.unknown

_1624963208.unknown

_1624963141.unknown

_1624962393.unknown

_1624962582.unknown

_1624962898.unknown

_1624962929.unknown

_1624963040.unknown

_1624962921.unknown

_1624962621.unknown

_1624962675.unknown

_1624962879.unknown

_1624962661.unknown

_1624962602.unknown

_1624962505.unknown

_1624962552.unknown

_1624962443.unknown

_1624962121.unknown

_1624962153.unknown

_1624962200.unknown

_1624962372.unknown

_1624962179.unknown

_1624962135.unknown

_1624962085.unknown

_1624962102.unknown

_1624962010.unknown

_1624952964.unknown

_1624961541.unknown

_1624961680.unknown

_1624961735.unknown

_1624961800.unknown

_1624961913.unknown

_1624961812.unknown

_1624961753.unknown

_1624961726.unknown

_1624961630.unknown

_1624961659.unknown

_1624961583.unknown

_1624953423.unknown

_1624961211.unknown

_1624961263.unknown

_1624961313.unknown

_1624961272.unknown

_1624961254.unknown

_1624961175.unknown

_1624961184.unknown

_1624953521.unknown

_1624953133.unknown

_1624953166.unknown

_1624953289.unknown

_1624953334.unknown

_1624953411.unknown

_1624953311.unknown

_1624953199.unknown

_1624953151.unknown

_1624953094.unknown

_1624953123.unknown

_1624952995.unknown

_1624952126.unknown

_1624952496.unknown

_1624952656.unknown

_1624952693.unknown

_1624952859.unknown

_1624952956.unknown

_1624952818.unknown

_1624952678.unknown

_1624952639.unknown

_1624952196.unknown

_1624952278.unknown

_1624952326.unknown

_1624952349.unknown

_1624952444.unknown

_1624952336.unknown

_1624952299.unknown

_1624952228.unknown

_1624952158.unknown

_1624952177.unknown

_1624952146.unknown

_1624951852.unknown

_1624951906.unknown

_1624951979.unknown

_1624952004.unknown

_1624952117.unknown

_1624951994.unknown

_1624951938.unknown

_1624951892.unknown

_1624951519.unknown

_1624951829.unknown

_1624951424.unknown

_1624951433.unknown

_1624816785.unknown

_1624947105.unknown

_1624949684.unknown

_1624950413.unknown

_1624950721.unknown

_1624951231.unknown

_1624950871.unknown

_1624950566.unknown

_1624950586.unknown

_1624950603.unknown

_1624950464.unknown

_1624950252.unknown

_1624950297.unknown

_1624950340.unknown

_1624950349.unknown

_1624950286.unknown

_1624950022.unknown

_1624950167.unknown

_1624949890.unknown

_1624949737.unknown

_1624948787.unknown

_1624949079.unknown

_1624949569.unknown

_1624949598.unknown

_1624949547.unknown

_1624949088.unknown

_1624949063.unknown

_1624949072.unknown

_1624948914.unknown

_1624948798.unknown

_1624948081.unknown

_1624948450.unknown

_1624948735.unknown

_1624948343.unknown

_1624948358.unknown

_1624948368.unknown

_1624948348.unknown

_1624948309.unknown

_1624947774.unknown

_1624947921.unknown

_1624947806.unknown

_1624947736.unknown

_1624816899.unknown

_1624901145.unknown

_1624902656.unknown

_1624904625.unknown

_1624904711.unknown

_1624905043.unknown

_1624947075.unknown

_1624904723.unknown

_1624904783.unknown

_1624904821.unknown

_1624904735.unknown

_1624904679.unknown

_1624904696.unknown

_1624904632.unknown

_1624903856.unknown

_1624904366.unknown

_1624904377.unknown

_1624904442.unknown

_1624904458.unknown

_1624904390.unknown

_1624904232.unknown

_1624904334.unknown

_1624904351.unknown

_1624903870.unknown

_1624904059.unknown

_1624903862.unknown

_1624903593.unknown

_1624903842.unknown

_1624903849.unknown

_1624903614.unknown

_1624903620.unknown

_1624903596.unknown

_1624903361.unknown

_1624903484.unknown

_1624902668.unknown

_1624902682.unknown

_1624902089.unknown

_1624902294.unknown

_1624902537.unknown

_1624902615.unknown

_1624902634.unknown

_1624902563.unknown

_1624902575.unknown

_1624902551.unknown

_1624902417.unknown

_1624902471.unknown

_1624902485.unknown

_1624902451.unknown

_1624902327.unknown

_1624902360.unknown

_1624902305.unknown

_1624902197.unknown

_1624902267.unknown

_1624902282.unknown

_1624902213.unknown

_1624902231.unknown

_1624902171.unknown

_1624902190.unknown

_1624902100.unknown

_1624902139.unknown

_1624901694.unknown

_1624901883.unknown

_1624901929.unknown

_1624902006.unknown

_1624902051.unknown

_1624901990.unknown

_1624901895.unknown

_1624901767.unknown

_1624901794.unknown

_1624901805.unknown

_1624901731.unknown

_1624901741.unknown

_1624901707.unknown

_1624901498.unknown

_1624901665.unknown

_1624901683.unknown

_1624901563.unknown

_1624901623.unknown

_1624901526.unknown

_1624901319.unknown

_1624901389.unknown

_1624901399.unknown

_1624901375.unknown

_1624901167.unknown

_1624895519.unknown

_1624896185.unknown

_1624896594.unknown

_1624899334.unknown

_1624899416.unknown

_1624899509.unknown

_1624899521.unknown

_1624899480.unknown

_1624899381.unknown

_1624899288.unknown

_1624899319.unknown

_1624896606.unknown

_1624899186.unknown

_1624896329.unknown

_1624896506.unknown

_1624896529.unknown

_1624896360.unknown

_1624896450.unknown

_1624896348.unknown

_1624896228.unknown

_1624896286.unknown

_1624896239.unknown

_1624896200.unknown

_1624895819.unknown

_1624895976.unknown

_1624896139.unknown

_1624896176.unknown

_1624896033.unknown

_1624896058.unknown

_1624896006.unknown

_1624895844.unknown

_1624895920.unknown

_1624895937.unknown

_1624895885.unknown

_1624895831.unknown

_1624895688.unknown

_1624895725.unknown

_1624895751.unknown

_1624895778.unknown

_1624895737.unknown

_1624895705.unknown

_1624895614.unknown

_1624895629.unknown

_1624895648.unknown

_1624895577.unknown

_1624891487.unknown

_1624894933.unknown

_1624895240.unknown

_1624895377.unknown

_1624895391.unknown

_1624895417.unknown

_1624895299.unknown

_1624895323.unknown

_1624895265.unknown

_1624895143.unknown

_1624895228.unknown

_1624895174.unknown

_1624895217.unknown

_1624895153.unknown

_1624894977.unknown

_1624895041.unknown

_1624895083.unknown

_1624895097.unknown

_1624895059.unknown

_1624895011.unknown

_1624894962.unknown

_1624894321.unknown

_1624894739.unknown

_1624894878.unknown

_1624894903.unknown

_1624894834.unknown

_1624894861.unknown

_1624894751.unknown

_1624894769.unknown

_1624894534.unknown

_1624894672.unknown

_1624894702.unknown

_1624894584.unknown

_1624894599.unknown

_1624894558.unknown

_1624894432.unknown

_1624894447.unknown

_1624894455.unknown

_1624894352.unknown

_1624894336.unknown

_1624893867.unknown

_1624894021.unknown

_1624894264.unknown

_1624894300.unknown

_1624894190.unknown

_1624894209.unknown

_1624893891.unknown

_1624893910.unknown

_1624893924.unknown

_1624893970.unknown

_1624893900.unknown

_1624893879.unknown

_1624893436.unknown

_1624893611.unknown

_1624893816.unknown

_1624893851.unknown

_1624893678.unknown

_1624893722.unknown

_1624893657.unknown

_1624893571.unknown

_1624893593.unknown

_1624893452.unknown

_1624893340.unknown

_1624893394.unknown

_1624893402.unknown

_1624893350.unknown

_1624893156.unknown

_1624893251.unknown

_1624893261.unknown

_1624893208.unknown

_1624892680.unknown

_1624893065.unknown

_1624892696.unknown

_1624891877.unknown

_1624892602.unknown

_1624891570.unknown

_1624816922.unknown

_1624816947.unknown

_1624890923.unknown

_1624891475.unknown

_1624816951.unknown

_1624816957.unknown

_1624816935.unknown

_1624816942.unknown

_1624816930.unknown

_1624816910.unknown

_1624816916.unknown

_1624816905.unknown

_1624816837.unknown

_1624816859.unknown

_1624816883.unknown

_1624816889.unknown

_1624816877.unknown

_1624816847.unknown

_1624816853.unknown

_1624816842.unknown

_1624816814.unknown

_1624816825.unknown

_1624816830.unknown

_1624816820.unknown

_1624816803.unknown

_1624816808.unknown

_1624816790.unknown

_1624816679.unknown

_1624816729.unknown

_1624816758.unknown

_1624816769.unknown

_1624816778.unknown

_1624816763.unknown

_1624816743.unknown

_1624816751.unknown

_1624816736.unknown

_1624816706.unknown

_1624816718.unknown

_1624816724.unknown

_1624816713.unknown

_1624816692.unknown

_1624816700.unknown

_1624816685.unknown

_1624806783.unknown

_1624816657.unknown

_1624816669.unknown

_1624816674.unknown

_1624816663.unknown

_1624806826.unknown

_1624816653.unknown

_1624806821.unknown

_1624806758.unknown

_1624806770.unknown

_1624806776.unknown

_1624806764.unknown

_1624806747.unknown

_1624806753.unknown

_1624806741.unknown

_1624806539.unknown

_1624806639.unknown

_1624806687.unknown

_1624806713.unknown

_1624806723.unknown

_1624806729.unknown

_1624806718.unknown

_1624806699.unknown

_1624806705.unknown

_1624806693.unknown

_1624806662.unknown

_1624806674.unknown

_1624806681.unknown

_1624806668.unknown

_1624806650.unknown

_1624806656.unknown

_1624806645.unknown

_1624806588.unknown

_1624806612.unknown

_1624806624.unknown

_1624806632.unknown

_1624806618.unknown

_1624806599.unknown

_1624806606.unknown

_1624806594.unknown

_1624806564.unknown

_1624806575.unknown

_1624806583.unknown

_1624806569.unknown

_1624806552.unknown

_1624806557.unknown

_1624806545.unknown

_1624806438.unknown

_1624806490.unknown

_1624806516.unknown

_1624806527.unknown

_1624806534.unknown

_1624806521.unknown

_1624806503.unknown

_1624806510.unknown

_1624806497.unknown

_1624806465.unknown

_1624806479.unknown

_1624806484.unknown

_1624806470.unknown

_1624806452.unknown

_1624806458.unknown

_1624806446.unknown

_1624806395.unknown

_1624806418.unknown

_1624806428.unknown

_1624806434.unknown

_1624806423.unknown

_1624806407.unknown

_1624806412.unknown

_1624806402.unknown

_1624806370.unknown

_1624806383.unknown

_1624806389.unknown

_1624806377.unknown

_1624806356.unknown

_1624806363.unknown

_1624806334.unknown

